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	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

	BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2024/QĐ-UBND NGÀY 17/9/2024 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2025/QĐ-UBND NGÀY 28/02/2025 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG DO TỰ KHAI HOANG, KHÔNG CÓ TRANH CHẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	NỘI DUNG
	VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ
	DỰ THẢO VĂN BẢN THAY THẾ
(Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hạn mức giao đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)
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	THUYẾT MINH

	
	TỈNH ĐỒNG NAI (cũ)
(Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) quy định hạn mức giao đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ) (viết tắt là QĐ 39/2024)
	TỈNH BÌNH PHƯỚC (cũ)
(Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) quy định hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do tự khai hoang, không có tranh chấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) (viết tắt là QĐ 11/2025)
	
	

	Phạm vi điều chỉnh
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định hạn mức giao đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định hạn mức giao đất nông nghiệp để Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 01/7/2014 do tự khai hoang, không có tranh chấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo quy định tại khoản 4 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định hạn mức giao đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại khoản 4 Điều 139 Luật Đất đai 2024.

	- QĐ 39/2024: có quy định nhưng không chi tiết.
- QĐ 11/2025: có quy định chi tiết.
Dự thảo mới lấy theo quy định kết hợp nội dung của 02 QĐ cho hoàn thiện hơn.

	Đối tượng áp dụng
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, Cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân và các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về đất đai và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật đất đai.            
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, Cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân và các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	
Đối tượng quy định của 02 QĐ như nhau. QĐ 39/2024 có thêm đối tượng là Cơ quan thuế.
Dự thảo mới: Lấy theo QĐ 39/2024 là đầy đủ các đối tượng tại 02 Quyết định.

	Hạn mức giao đất nông nghiệp
	Điều 3. Hạn mức giao đất nông nghiệp
1. Đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản
a) Không quá 5.000 m2 (năm nghìn mét vuông) cho mỗi loại đất đối với khu vực đô thị và xã Long Hưng thuộc thành phố Biên Hòa;
Trường hợp được giao nhiều loại đất trong cùng nhóm đất nông nghiệp thì tổng diện tích được giao không quá 10.000 m2 (mười nghìn mét vuông).
b) Không quá 10.000 m2 (mười nghìn mét vuông) cho mỗi loại đất đối với khu vực nông thôn;
Trường hợp được giao nhiều loại đất trong cùng nhóm đất nông nghiệp thì tổng diện tích được giao không quá 20.000 m2 (hai mươi nghìn mét vuông).
2. Đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng trồng
a) Không quá 10.000 m2 (mười nghìn mét vuông) cho mỗi loại đất đối với khu vực đô thị và xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa;
b) Không quá 20.000 m2 (hai mươi nghìn mét vuông) cho mỗi loại đất đối với khu vực nông thôn.
3. Trường hợp vượt hạn mức giao đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.

	Điều 3. Hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang, không có tranh chấp
1. Đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản là không quá 03 ha cho mỗi loại đất.
2. Đất trồng cây lâu năm là không quá 10 ha.
3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng trồng là không quá 20 ha đối với mỗi loại đất.
4. Nếu vượt hạn mức quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.
	Điều 3. Hạn mức giao đất nông nghiệp
1. Đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm
a. Không quá 5.000 m2 (năm nghìn mét vuông) cho mỗi loại đất đối với với các phường thuộc Khu vực I.
Trường hợp được giao nhiều loại đất trong cùng nhóm đất nông nghiệp thì tổng diện tích được giao không quá 10.000 m2 (mười nghìn mét vuông).
b. Không quá 10.000 m2 (mười nghìn mét vuông) cho mỗi loại đất đối với khu vực nông thôn đối với với các xã thuộc Khu vực II.
Trường hợp được giao nhiều loại đất trong cùng nhóm đất nông nghiệp thì tổng diện tích được giao không quá 20.000 m2 (hai mươi nghìn mét vuông).
c. Không quá 30.000 m2 (ba mươi nghìn mét vuông) đối với các xã, phường thuộc Khu vực III.
2. Đất nuôi trồng thuỷ sản
a. Không quá 5.000 m2 (năm nghìn mét vuông) cho mỗi loại đất đối với với các phường thuộc Khu vực I.
Trường hợp được giao nhiều loại đất trong cùng nhóm đất nông nghiệp thì tổng diện tích được giao không quá 10.000 m2 (mười nghìn mét vuông).
b. Không quá 10.000 m2 (mười nghìn mét vuông) cho mỗi loại đất đối với khu vực nông thôn đối với với các xã thuộc Khu vực II.
Trường hợp được giao nhiều loại đất trong cùng nhóm đất nông nghiệp thì tổng diện tích được giao không quá 20.000 m2 (hai mươi nghìn mét vuông).
c. Không quá 100.000 m2 (một trăm nghìn mét vuông) đối với các xã, phường thuộc Khu vực III.
2. Đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng trồng
a. Không quá 10.000 m2 (mười nghìn mét vuông) cho mỗi loại đất đối đối với với các phường thuộc Khu vực I.
b. Không quá 20.000 m2 (hai mươi nghìn mét vuông) cho mỗi loại đất đối với đối với với các xã thuộc Khu vực II.
c. Không quá 200.000 m2 (hai trăm nghìn mét vuông) đối với các xã, phường thuộc Khu vực III.
(Đính kèm Phụ lục các khu vực)
3. Trường hợp vượt hạn mức giao đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.

	- QĐ 39/2024: quy định hạn mức cho từng loại đất theo khu vực đô thị và nông thôn.
- QĐ 11/2025: chỉ quy định hạn mức chung cho từng loại đất, không phân biệt đô thị và nông thôn.
Do đó, dự thảo Quyết định mới lấy hạn mức trên cơ sở giữ nguyên hạn mức của 02 tỉnh (cũ) nhưng phân thành khu vực: Khu vực I thuộc các phường của tỉnh Đồng Nai (cũ), khu vực II thuộc các xã của tỉnh Đồng Nai (cũ) và Khu vực III gồm các xã, phường của tỉnh Bình Phước (cũ).

	Hiệu lực thi hành
	Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024.

	Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2025
2. […]

	Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2025, thay thế Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định hạn mức giao đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do tự khai hoang, không có tranh chấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
	Nội dung hiệu lực thi hành của QĐ 39/2024 và QĐ 11/2025 tương tự nhau. Tuy nhiên tại QĐ 39/2024, nội dung này được quy định riêng biệt trong một Điều 4. Hiệu lực thi hành; còn tại QĐ 11/2025 là một phần nội dung trong Điều 4. Tổ chức thực hiện.
Dự thảo Quyết định mới lấy hiệu lực thi hành được quy định trong một Điều riêng biệt như Bố cục của QĐ 39/2024 và bổ sung quy định về hiệu lực thi hành của các quy định cũ sau khi quy định mới có hiệu lực thi hành.

	Tổ chức thực hiện
	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đề xuất điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và phố Biên Hòa; Thủ trưởng các Sở ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

	Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. […]
2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đề xuất điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Bộ phận một cửa – Thuế tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các Sở ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

	- QĐ 39/2024: Giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai quyết định và tổng hợp khó khăn trong quá trình thực hiện Quyết định 
- QĐ 11/2025: Không giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
Do đó, dự thảo Nghị quyết mới lấy theo bố cục của QĐ 39/2024 nhưng bỏ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và chỉnh sửa tên các đơn vị theo tên gọi hiện nay.







